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	Hiệu trưởng: Bùi Thị Hòa
Ngày sinh: 26/01/1962
Trình độ C.môn: Cao đẳng SPMN
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐTdđ: 0972.365.565
E-mail vp:
mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : buithihoa@gmail.com 
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	P. Hiệu trưởng: Bùi Thị Hợi
Ngày sinh: 09/01/1971
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0975.297857
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 25/05/1975
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 01686448113
E-mail vp:  
mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Lê Thị Hảo
Ngày sinh:16/7/1966
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: Sơ cấp 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 01664816988
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thị Thêm
Ngày sinh: 23/5/1979
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 01676432028
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Lê Thị Hải
Ngày sinh: 
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 01662896101.
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Lê Thị Hà
Ngày sinh: 10/1/1986
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 01646279063
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Vũ Thị Rịu
Ngày sinh: 09/03/1965
Trình độ C.môn: Cao đẳng SPMN
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 01642687322
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Trần Thị Liệu
Ngày sinh: 07/09/1968
Trình độ C.môn: Cao đẳng SPMN
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0168.9123976
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Lê Thị Uyên
Ngày sinh: 23/02/1980
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT:Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0166.7550710
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân 
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	Giáo viên: Ngô Thị Khuâng
Ngày sinh: 27/12/1986
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0169.9316785
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Vui
Ngày sinh: 09/03/1979
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0164.2693394
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân
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	Giáo viên: Ngô Thị Mùa
Ngày sinh: 20/8/1989
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động:  0122.2345343
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Mừng
Ngày sinh: 03/07/1980
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0165.46274280
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :


	15 
	[image: image15.jpg]



	Giáo viên: Bùi Thị Dung
Ngày sinh: 29/06/1990
Trình độ C.môn:
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0165.6274588
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Ngô Thị Huệ
Ngày sinh: 17/10/1984
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0976.188684
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Trần Thị Thắm
Ngày sinh: 12/01/1988
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0974.745536
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Lê Thị Thương.
Ngày sinh: 09/01/1990
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0168.9144044
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân 
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	Giáo viên: Phạm Thị Ngọ
Ngày sinh: 12/09/1989
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0997.728.566
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Ngô Thị Mai
Ngày sinh: 17/12/1989
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0976.006939
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên:Phạm Thị Nhân
Ngày sinh: 20/04/1990
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0167.2247338
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Hoàn
Ngày sinh:  02/09/1992
Trình độ C.môn: Đại học SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0169.9894710
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Chiều
Ngày sinh: 28/11/1993
Trình độ C.môn:  Trng cấp SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0978.502727
E-mail vp: mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn  
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Ngô Thị Xoan
Ngày sinh: 16/03/1993
Trình độ C.môn: Trung cấp SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0166.3870514
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Lê Kim Liên
Ngày sinh: 05/06/1984
Trình độ C.môn: Trung cấp SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0167.2189064.
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 29/12/1993
Trình độ C.môn: Cao đẳng SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0982797023
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Lê Thị Hoàn
Ngày sinh: 26/03/1993
Trình độ C.môn: 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0165.9060015
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Bùi Thị Trang.
Ngày sinh: 12/05/1993
Trình độ C.môn: Cao đẳng SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0168.6038963
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Phạm Thị Hồi
Ngày sinh: 24/02/1987
Trình độ C.môn: 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0166.3884189
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Phạm Thị Quý
Ngày sinh: 07.05.1961
Trình độ C.môn: Cao đẳng SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động:  0979.994651
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Đỗ Thị Hường
Ngày sinh: 
Trình độ C.môn:  Cao đẳng SPMN
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0169.6325666
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên: Đỗ Thị Nhàng
Ngày sinh: 16/10/1986
Trình độ C.môn: Trung cấp y
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0168.8189285
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên: Nguyễn Thị Bích Phượng

Ngày sinh: 07/05/1979
Trình độ C.môn: Đại học Kế toán.
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688335
ĐT di động: 0165.9915238
E-mail vp:  mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :




                 LỊCH SINH HOẠT MỘT NGÀY CỦA TRẺ
Trường mầm non Phong Hải

1. Nhóm trẻ: 24-36 tháng 

	Thời gian 
	Các hoạt động 

	7h-> 8h.00
	Đón trẻ- Tắm nắng - Thể dục sáng 

	8h.00->10h00
	Chơi tập 

	10h.00-> 11h.00
	 Ăn chính

	11h.00-> 14h.00
	Ngủ trưa 

	14h.->14h.200
	Ăn phụ 

	14h.20-> 16h.00
	Chơi -  tập 

	16h.00->17h.00
	Chơi - Vệ sinh - Trả trẻ.


2. Lớp 3 tuổi và 4 tuổi: 

	Thời gian
	Các hoạt động
	Nội dung

	Mùa hè
	Mùa đông 
	
	Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6



	7h.00-> 8h.00
	7h.00->8h.20


	Đón trẻ
	Đón trẻ vào lớp – Chơi tự do – TDS- Điểm danh 

	8h.00-> 8h.30
	8h.20-> 9h.00


	Hoạt động học 
	- Vận động
- Văn học
-KPKH

-Toán 

- Tạo hình 

- Âm nhạc 



	8h.30-> 9h.20
	9h.00->9h.40
	Hoạt động ngoài trời
	· Cho trẻ đi dạo, tham quan, quan sát - Chơi trò chơi

· Vui chơi tự do

	9h.20->10h.10
	9h.40-> 10h.30
	Hoạt động góc
	Trẻ hoạt động nhóm - Chơi đóng vai - Luyện tập kỹ năng

	10h10->11h.10
	10h30->11h30


	Ăn trưa
	Vệ sinh - Ăn bữa chính

	11h10->14h.00
	11h30->14h20


	Ngủ trưa
	Chuẩn bị ngủ - Ngủ trưa

	14h00->14h.30
	14h20->14h50


	Ăn phụ 
	Vệ sinh - Vận động nhẹ - Ăn nhẹ

	14h30->15h.40
	14h50->16h00
	Hoạt động chiều 
	Chơi hoạt động theo ý thích.

	15h40->17h00
	16h00->17h00
	Trả trẻ
	Vệ sinh -  trả trẻ.




3. Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi.

	Thời gian
	Các hoạt động
	Nội dung

	Mùa hè
	Mùa đông 
	
	Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6



	7h.00-> 8h
	7h.00->8h.20


	Đón trẻ
	Đón trẻ vào lớp – Chơi tự do – TDS- Điểm danh 

	8h-> 8h.40
	8h.20-> 9h

	Hoạt động học 
	- Vận đông 

-Văn học
-LQCC
-KPKH

- Toán 

 - Tạo hình 

- Âm nhạc 



	8h.40-> 9h.20
	9h->9h.40
	-Hoạt động
ngoài trời
	· Cho trẻ đi dạo, tham quan, quan sát - Chơi trò chơi

· Vui chơi tự do

	9h.20->10h.20
	9h.40-> 10h.30
	Hoạt động góc
	Trẻ hoạt động nhóm- Chơi đóng vai- Luyện tập kỹ năng

	10h20->11h.30
	10h30->11h20

	Vệ sinh - Ăn trưa
	Vệ sinh - Ăn bữa chính

	11h30->14h.00
	11h20->14h10

	Ngủ trưa
	Chuẩn bị ngủ - Ngủ trưa

	14h00->14h.30
	14h10->14h40

	Ăn phụ 
	Vận động nhẹ - Ăn phụ 

	14h30->15h.40
	14h40->15h40
	Hoạt động chiều 
	Chơi  và hoạt động theo ý thích - Nêu gương cuối tuần . 

	15h40->17h
	15h40->17h00
	Trả trẻ
	Vệ sinh -  Chơi tự do  -  Trả trẻ.




